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MỞ ĐẦU 

Quyển sách tham khảo “Logic toán” này nhằm 2 mục đích : 

  - Trình bày các kiến thức về Logic toán. 

   - Vận dụng Logic toán vào dạy học toán ở trƣờng phổ thông. 

Với vai trò là một sách tham khảo (chƣa phải là giáo trình), nội dung sách sẽ 

không đi sâu rộng vào các vấn đề lý thuyết mà sẽ cố gắng nêu lên nhiều ví dụ thật cụ 

thể trong chƣơng trình toán phổ thông để ngƣời đọc, và nhất là những sinh viên ngành 

sƣ phạm toán, cảm thấy gần gũi, dễ dàng tiếp thu khi học học phần Logic toán. Cuối 

mỗi chƣơng đều có những bài tập tiêu biểu để ngƣời đọc luyện tập, có hƣớng dẫn. 

Riêng phần đọc thêm sẽ giới thiệu các Logic phi cổ điển (Logic ba trị, Logic mờ, …) 

để ngƣời đọc có cái nhìn bao quát về Logic học hiện thờ1. 

Sách gồm có 4 chƣơng : 

   Chƣơng I : Đại số mệnh đề. 

   Chƣơng II : Đại số vị từ. 

  Chƣơng III : Suy luận và chứng minh. 

   Chƣơng IV : Vận dụng logic toán vào dạy học toán ở trƣờng phổ thông. 

Các chƣơng I,II,III gồm những nội dung cơ bản của Logic toán. Đặc biệt trong 

chƣơng IV, chúng tôi cố gắng trình bày thật chi tiết sự liên hệ chặt chẽ giữa Logic toán 

với Lý luận dạy học môn toán thông qua chƣơng trình, sách giáo khoa toán trung học 

cơ sở và trung học phổ thông hiện hành. 

 

Trong khi chờ đợi có một giáo trình Logic toán hoàn chỉnh hơn đƣợc biên soạn, 

chúng tôi hi vọng rằng quyển sách tham khảo Logic toán này sẽ có ích cho các sinh 

viên ngành toán và các bạn đồng nghiệp ở trƣờng Đại học Thủ Dầu Một.  

 

Chúng tôi rất mong nhận đƣợc nhiều ý kiến đóng góp để chúng tôi hiệu đính 

quyển sách này hoàn thiện hơn. 

 

 

NHÓM TÁC GIẢ 
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  ƢƠNG 1 

ĐẠ  SỐ MỆN  ĐỀ 

 

Nội dung trọng tâm: 

 Thế nào là mệnh đề, chân trị của mệnh đề, các phép toán mệnh đề. 

 Thực hiện đƣợc các phép toán mệnh đề. 

 Hiểu đƣợc các ứng dụng của phép toán logic trong suy luận hàng ngày và 

chứng minh toán học. 

1.1 Mệnh đề  

1.1.1 Định nghĩa 

Mệnh đề là một câu về một sự vật, sự việc nào đó có tính đúng hay sai. Một 

mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai, cũng không thể vừa không đúng vừa không sai. 

Giá trị đúng, sai của một mệnh đề đƣợc gọi là chân trị của mệnh đề đó. Chân trị 

của mệnh đề đúng ký hiệu là 1, chân trị của mệnh đề sai ký hiệu là 0. 

Ví dụ 1: Các câu xác định dƣới đây là một mệnh đề : 

“ Hà Nội là thủ đô của Việt Nam ” 

“ Paris là thủ đô của Anh ” 

“ 7 + 5 = 12 ” 

“ Tam giác có hai cạnh bằng nhau là tam giác đều ” 

Câu xác định :  "Hà Nội là thủ đô của Việt Nam" ; "7 + 5 = 12" là các mệnh đề đúng. 

Còn các câu xác định: " Paris là thủ đô của Anh" và " Tam giác có hai cạnh bằng nhau 

là tam giác đều" là các mệnh đề sai. 

Ví dụ 2: Xét các câu phát biểu sau : 

“ Hôm nay là thứ mấy ? ” 

“ x + 1 = 2 ”  

“ x + 2y – 5  = z ” 

Câu " Hôm nay là thứ mấy ? " không là mệnh đề vì nó chỉ là một câu hỏi không có giá 

trị đúng, sai. Câu "x + 1 = 2" và câu "x + 2y – 5 = z" không phải là mệnh đề vì chúng 
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chẳng đúng cũng chẳng sai, bởi các biến trong những câu đó chƣa đƣợc gán cho một 

giá trị cụ thể nào.  

1.1.2 Phân loại mệnh đề 

- Mệnh đề đơn (sơ cấp) : Là những mệnh đề chỉ có một câu, có giá trị luôn đúng 

hoặc sai. 

- Mệnh đề phức hợp : Là những mệnh đề đƣợc kết hợp từ nhiều mệnh đề bằng 

các liên từ : « Nếu ... thì » ; « và » ; « nhƣng » ; « hoặc » ; trạng từ « không ».  

Ví dụ 3 :  Nếu trời đẹp thì tôi sẽ đi dạo 

    Hà Nội không phải là thủ đô của Việt Nam 

1.2 Các phép toán mệnh đề  

Trong phép toán mệnh đề, ngƣời ta không quan tâm đến ý nghĩa của câu phát 

biểu mà chỉ chú ý đến chân trị của các mệnh đề. Do đó, khi thực hiện các phép toán 

mệnh đề thông thƣờng ngƣời ta không ghi rõ các câu phát biểu mà chỉ ghi ký hiệu. Các 

chữ cái (viết thƣờng) sẽ đƣợc dùng để ký hiệu các mệnh đề. Những chữ cái thƣờng 

dùng là p, q, r, … 

Các phép toán mệnh đề đƣợc sử dụng nhằm mục đích kết nối các mệnh đề lại 

với nhau tạo ra một mệnh đề mới. Các phép toán mệnh đề đƣợc trình bày trong 

chƣơng này bao gồm: phép phủ định (không), phép hội (và), phép tuyển (hoặc là), 

phép tuyển chọn (phép cộng logic), phép kéo theo (nếu ... thì), phép kéo theo hai chiều 

(phép tƣơng đƣơng). 

1.2.1 Phép phủ định 

Cho p là một mệnh đề, câu "không phải là p" là một mệnh đề khác được gọi là 

phủ định của mệnh đề p, mang giá trị đúng khi p sai, và mang giá trị sai khi p đúng, kí 

hiệu : p  (hay ¬ p ). 

 

Bảng chân trị : 
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Ta có : 1 0;  0 1   

Ví dụ 4 :  Với p = " 2 > 0 " thì p  = " 2 ≤ 0 ".  

Ví dụ 5 : Lập mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau và xét tính Đúng, Sai: 

q : “  5 + 2 = 8 ” 

r : “ Paris là thủ đô của Mĩ ” 

Qui tắc: Nếu p có giá trị là 1 thì phủ định p có giá trị là 0 và ngược lại. 

1.2.2 Phép hội 

Cho hai mệnh đề p, q. Câu xác định "p và q" là một mệnh đề mới được gọi là 

hội của 2 mệnh đề p và q, kí hiệu p ∧ q, mang giá trị đúng khi cả hai cùng đúng, và sai 

trong các trường hợp còn lại. 

Bảng chân trị : 

p  q  p ∧ q  

1  1 1  

1 0  0  

0  1  0  

0  0  0  

Ta có : 

1 1 1;  1 0 0;0 1 0;0 0 0         

Ví dụ 6 :  Cho 2 mệnh đề p và q nhƣ sau 

p = " 2  >  0 " là mệnh đề đúng. 

q = " 2 = 0 " là mệnh đề sai. 

Chân trị của mệnh đề p ∧ q = " 2 > 0 và 2 = 0 " là mệnh đề sai.  

p  p   

1  0  

0  1  
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Ví dụ 7 :  Cho 2 mệnh đề q và r nhƣ sau 

q = “rắn là một loài bò sát” là mệnh đề đúng. 

r = “ 5 3   ” là mệnh đề đúng. 

Chân trị của mệnh đề q r  là đúng. 

Qui tắc : Hội của 2 mệnh đề chỉ đúng khi cả hai mệnh đề là đúng. Các trường hợp còn 

lại là sai.  

1.2.3 Phép tuyển  

Cho hai mệnh đề p, q. Câu xác định "p hoặc là q" là một mệnh đề mới được gọi 

là tuyển của hai mệnh đề p và q, kí hiệu p ∨ q, mang giá trị sai khi cả hai cùng sai và 

đúng trong các trường hợp còn lạ1. 

Bảng chân trị : 

p  q  p∨q  

1  1 1 

1 0 1 

0 1 1 

0 0 0 

Ta có : 

1 1 1;  1 0 1;0 1 1;0 0 0         

Ví dụ 8:  Cho 2 mệnh đề p và q nhƣ sau 

p = " 2 > 0 " là mệnh đề đúng  

q = " 2 = 0 " là mệnh đề sai  

p ∨ q = " 2 ≥ 0 " là mệnh đề đúng.  

Ví dụ 9:  Cho 2 mệnh đề r và t nhƣ sau 

r = “Paris là thủ đô của Việt Nam” là mệnh đề sai 

t = “5 < 4” là mệnh đề sai 

r t  là mệnh đề sai 

Qui tắc : Tuyển của 2 mệnh đề chỉ sai khi cả hai mệnh đề là sai. Các trường hợp còn 

lại là đúng.  
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1.2.4. Phép tuyển chọn 

Cho hai mệnh đề p và q. Câu xác định "hoặc là p đúng hoặc là q đúng nhưng 

không đồng thời cả p, q cùng đúng" là một mệnh đề mới được gọi là p tuyển chọn q, kí 

hiệu p   q.  

Bảng chân trị : 

 

p  q p q  

1 1 0 

1 0 1 

0 1 1 

0 0 0 

 

Ta có : 

1 1 0;  1 0 1;0 1 1;0 0 0         

Ví dụ 10 : “Tôi sẽ mua hoặc là một máy tính để bàn hoặc là một máy tính xách tay” 

Qui tắc : Tuyển chọn của 2 mệnh đề chỉ sai khi cả hai mệnh đề có cùng giá trị. Các 

trường hợp còn lại là đúng.  

1.2.5  Phép kéo theo 

Cho p và q là hai mệnh đề. Câu "nếu p thì q" là một mệnh đề mới được gọi là 

mệnh đề kéo theo của hai mệnh đề p, q, kí hiệu p q , mang giá trị sai khi p đúng và 

q sai, đúng trong các trường hợp còn lại.  

Bảng chân trị : 

p  q  p q  

1  1 1 

1 0 0 

0 1 1 

0 0 1 
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Ta có : 

1 1 1;  1 0 0;0 1 1;0 0 1         

Ví dụ 11 : Cho hai mệnh đề p và q nhƣ sau :  

p = " tam giác ABC là đều " 

q = " tam giác ABC có một góc bằng 60°" 

Để xét chân trị của mệnh đề p  q, ta có nhận xét sau :    

- Nếu p đúng , q đúng : rõ ràng rằng p  q là đúng. 

- Nếu p sai, nghĩa là tam giác ABC không đều thì dù q là đúng hay sai, nghĩa là 

tam giác ABC có hay không có góc 60
o
, thì mệnh đề p  q vẫn đúng.  

Ví dụ 12: Cho 2 mệnh đề r và t nhƣ sau 

r = “Hà Nội là thủ đô của Việt Nam” 

t = “2 < 1” 

Mệnh đề r t  là sai, nhƣng mệnh đề t r  là đúng. 

Qui tắc : mệnh đề kéo theo chỉ sai khi giả thiết đúng và kết luận sai. Các trường hợp 

khác là đúng.  

1.2.6  Phép tƣơng đƣơng (phép kéo theo hai chiều) 

Cho p và q là hai mệnh đề. Câu "p nếu và chỉ nếu q" là một mệnh đề mới được 

gọi là p tương đương q, kí hiệu p q . Mệnh đề tương đương là đúng khi p và q có 

cùng giá trị và sai trong các trường hợp còn lại. 

Bảng chân trị : 

p q  p q  

1  1 1 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 1 

 

Ta có : 

1 1 1;  1 0 0;0 1 0;0 0 1         

Đọc là : p nếu và chỉ nếu q 
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              p là  điều kiện cần và đủ của q 

              Nếu p thì q và ngƣợc lại  

Ví dụ 13 : Tam giác ABC đều khi và chỉ khi nó có ba cạnh bằng nhau. 

 Độ ưu tiên của các toán tử logic: 

+ Ƣu tiên mức 1: ( ) 

+ Ƣu tiên mức 2: phép phủ định 

+ Ƣu tiên mức 3: phép hội và phép tuyển 

+ Ƣu tiên mức 4: phép kéo theo và phép kéo theo hai chiều 

+ Ƣu tiên từ trái sang phải. 

1.3 Biểu thức mệnh đề 

1.3.1 Định nghĩa 

Cho p, q, r,... là các mệnh đề. Nếu các mệnh đề này liên kết với nhau bằng các 

phép toán thì ta đƣợc một biểu thức mệnh đề. 

Để phân biệt, ta ký hiệu các biểu thức mệnh đề bằng các chữ cái (viết hoa) nhƣ: 

A, B, C, D, ... Trong quá trình xây dựng biểu thức mệnh đề, ngƣời ta sử dụng các dấu 

( ) để phân biệt các bƣớc. 

Trong logic mệnh đề, biểu thức mệnh đề bao gồm: 

(i) Các biến mệnh đề p, q, r, …, là các mệnh đề chƣa xác định giá trị đúng, sai. 

(ii) Các mệnh đề (hằng mệnh đề). 

(iii) Các phép toán trên các hằng mệnh đề và biến mệnh đề theo một thứ tự nhất 

định. 

Ví dụ 14 :   (p  q)  r;   

(p  q)  (p  r) 

Chú ý : Một mệnh đề cũng là một biểu thức mệnh đề 

Nếu A là một biểu thức mệnh đề thì A  cũng là biểu thức mệnh đề 

Nếu A và B là hai biểu thức mệnh đề thì , ,A B A B A B    cũng là những biểu 

thức mệnh đề. 

Giá trị của biểu thức mệnh đề là kết quả nhận đƣợc từ sự kết hợp giữa các phép toán 

và giá trị của các biến mệnh đề. Khi tính giá trị của một công thức, cần phải tính giá trị 
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của các mệnh đề thành phần trƣớc, và dựa vào các giá trị tính đó để tính giá trị của 

biểu thức mệnh đề cuối cùng. 

Bảng chân trị của một biểu thức mệnh đề có thể đƣợc hình thành qua các bƣớc : 

 Kẻ dòng tiêu đề, và số dòng tiếp theo (2
n
 dòng với n là số mệnh đề đơn). 

 Kẻ số cột: tổng của số mệnh đề đơn và số phép toán mệnh đề. 

 Trong các cột của các mệnh đề đơn : điền 0 hay 1 (theo một qui luật nhất định) 

cho đủ 2
n
 trƣờng hợp. 

 Trong mỗi cột còn lại (ứng với các phép toán mệnh đề) : điền 0 hay 1 theo 

chân trị của phép toán đó. 

Ví dụ 15: Lập bảng chân trị của biểu thức mệnh đề ( q)p 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ 16: Tìm chân trị của biểu thức mệnh đề  p q r   

p p   q r q ∧ r   p q r    

0 1 0 0 0 1 

0 1 0 1 0 1 

0  1 1 0 0 1 

0  1 1 1 1  1 

1  0 0 0 0 0 

1  0 0 1 0 0 

1  0 1 0 0  0 

1 0 1 1 1  1 

1.3.2   ằng đúng -  ằng sai 

Ví dụ 17:  Xét chân trị của biểu thức mệnh đề p p  

p q  q ( q)p 

1 1 0 1 1 

1 0 0 0 1 

0 1 1 1 0 

0 0 1 1 0 
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Lập bảng chân trị cho biểu thức mệnh đề p p  

Ta có : 

p  p   p p   

0  1 1 

1 0 1 

Vậy p p  là một hằng đúng. 

Định nghĩa: Một hằng đúng là một mệnh đề luôn có chân trị là đúng. Một hằng đúng 

cũng là một biểu thức mệnh đề luôn có chân trị là đúng bất chấp sự lựa chọn chân trị 

của biến mệnh đề. 

Ví dụ 18 :  

Kiểm tra các biểu thức mệnh đề p  (q  p) ; (p  q)  p có phải là hằng đúng ? 

Ta có các bảng chân trị sau : 

 

p q q  p p  (q  p) 

1 1 1 1 

1 0 1 1 

0 1 0 1 

0 0 1 1 

 

Vậy p  (q  p) = 1  

 

p q p  q (p  q)  p 

1 1 1 1 

1 0 0 1 

0 1 1 0 

0 0 1 0 

 

(p  q)  p không phải là hằng đúng. 

Ví dụ 19 :  Xét chân trị của biểu thức mệnh đề p p  
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Lập bảng chân trị cho biểu thức mệnh đề p p  

Ta có : 

p  p  p p   

0  1 0 

1 0 0 

Vậy p p  là một hằng sai.  

Định nghĩa : Một hằng sai là một mệnh đề luôn có chân trị là sai. Một hằng sai cũng 

là một biểu thức mệnh đề luôn có chân trị là sai bất chấp sự lựa chọn chân trị của 

biến mệnh đề. 

  1.3.3 Mệnh đề hệ quả  

Định nghĩa:  Cho F và G là 2 biểu thức mệnh đề. Người ta nói rằng G là mệnh đề hệ 

quả của F hay G được suy ra từ F nếu F  G là hằng đúng, kí hiệu: F G  

Ví dụ 20:  Cho  F = ( p → q ) ∧ ( q → r ) 

                       G = p → r 

Kiểm tra G có phải là hệ quả của F ? 

Lập bảng chân trị của F G , ta có : 

p q r p  q q  r F G F  G 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 0 1 0 0 0 1 

1 0 1 0 1 0 1 1 

1 0 0 0 1 0 0 1 

0 1 1 1 1 1 1 1 

0 1 0 1 0 0 1 1 

0 0 1 1 1 1 1 1 

0 0 0 1 1 1 1 1 

Vậy F  G vì 1F G  . 

Ví dụ 21:  Cho   A p q q    

B p  
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Kiểm tra B có phải là hệ quả của A ? 

Lập bảng chân trị của A B , ta có : 

p q p  q  A B A  B 

1 1 1 0 0 0 1 

1 0 0 1 0 0 1 

0 1 1 0 0 1 1 

0 0 1 1 1 1 1 

Vậy A  B vì 1A B  . 

 1.3.4  Tƣơng đƣơng Logic 

Định nghĩa 1: Mệnh đề P và mệnh đề Q được gọi là tương đương logic nếu phép 

tương đương của P và Q (PQ) là hằng đúng.  

Định nghĩa 2: Hai mệnh đề P và Q được gọi là tương đương logic nếu và chỉ nếu 

chúng có cùng chân trị.  

Mệnh đề P và Q tƣơng đƣơng logic đƣợc kí hiệu là P ⇔ Q (hay P = Q) 

Ví dụ 22 : Cho  F = p∨(q∧r) 

 G =(p∨q) ∧ (p∨r) 

Kiểm tra F và G có tƣơng đƣơng logic ? 

Lập bảng chân trị của F G , ta có : 

p q r qr F pq pr G F G 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 0 0 1 1 1 1 1 

1 0 1 0 1 1 1 1 1 

1 0 0 0 1 1 1 1 1 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 1 0 0 0 1 0 0 1 

0 0 1 0 0 0 1 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Vậy F  G vì 1F G  . 
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Ghi chú : Bảng chân trị để chứng minh hệ quả (hay tương đương) logic của 2 công 

thức F, G, tức là bảng chân trị của công thức F  G (hay F  G) 

1.3.5  ác công thức tƣơng đƣơng logic 

Với p, q, r là các mệnh đề. Ta có các tƣơng đƣơng logic sau: 

i) Phủ định của phủ định:  p p  

ii) Quy tắc De Morgan:  

- Phủ định của phép hội :  p q p q    

- Phủ định của phép tuyển :    p q p q    

iii) Tính giao hoán:  

- Đối với phép hội : p q q p    

- Đối với phép tuyển :   p q q p    

- Đối với phép tƣơng đƣơng : p  q    q  p 

iv) Tính kết hợp:  

- Đối với phép hội :    p q r p q r      

- Đối với phép tuyển :    p q r p q r      

v) Tính phân phối:  

- Của phép hội đối với phép tuyển :     ( )p q r p q p r       

- Của phép tuyển đối với phép hội :      ( )p q r p q p r       

vi) Luật lũy đẳng:  

- Đối với phép hội : p p p   

- Đối với phép tuyển :   p p p   

vii) Luật trung hòa:  

- Đối với phép hội : 1p p   

- Đối với phép tuyển :   0p p   

viii) Luật về phần tử bù:  

- Đối với phép hội : 0p p     (hay còn gọi là luật mâu thuẫn) 

- Đối với phép tuyển :   1p p    (hay còn gọi là luật bài tam) 


